


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh An Giang 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Phan Hoàng Khải Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Thoại Ngọc Hầu 

Ba Hoá học 

2.  Lê Việt Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Thoại Ngọc Hầu 

Ba Tin học 

3.  Cao Thanh Hậu Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Thoại Ngọc Hầu 

Ba Tin học 

4.  Hồ Khánh Ngọc Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Thoại Ngọc Hầu 

Ba Ngữ văn 

5.  Ông Minh Thư Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Thoại Ngọc Hầu 

Nhì Ngữ văn 

 

Danh sách trên có 05 học sinh  

(01 giải nhì, 04 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Nguyễn Văn Duy Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 
Ba Toán 

2.  Đỗ Hoàng Quân Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Toán 

3.  Phùng Quốc Đạt Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Toán 

4.  Nguyễn Hữu Cường Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Toán 

5.  Lã Minh Đức Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Vật lí 

6.  Trịnh Thiên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Hoá học 

7.  Nguyễn Hoàng Thái Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Sinh học 

8.  Lê Trần Minh Quý Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Sinh học 

9.  Vũ Ngọc Đức Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Sinh học 

10.  Thân Trọng Trí Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tin học 

11.  Dương Minh Lợi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tin học 

12.  Lê Phương Thảo Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Ngữ văn 

13.  Nguyễn Anh Hoàng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Lịch sử 

14.  Lại Quốc An Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Lịch sử 

15.  Phạm Minh Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Lịch sử 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

16.  Vũ Viết Hoàng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Địa lí 

17.  Đặng Quỳnh Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Địa lí 

18.  Ngô Hoàng Bách Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Địa lí 

19.  Hoàng Khang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tiếng Anh 

20.  Tăng Mỹ Nhiên Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tiếng Anh 

Danh sách trên có 20 học sinh 

(02 giải nhì, 18 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bắc Giang 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Nguyễn Thanh Bình Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Nhì Vật lí 

2.  Đào Bích Thương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Ba Vật lí 

3.  Trần Huy Đạt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Nhì Vật lí 

4.  Đoàn Hữu Quân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Nhì Hoá học 

5.  Hà Hải Đăng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Nhì Hoá học 

6.  Nguyễn Thị Minh 

Phương 

Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Ba Hoá học 

7.  Phạm Anh Đức Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Ba Hoá học 

8.  Trần Thiện Vũ Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Ba Hoá học 

9.  Nguyễn Thị Minh Ngọc Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Ba Sinh học 

10.  Lê Thị Giang Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên Bắc Giang 

Nhì Sinh học 

11.  Phan Minh Quang Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Ba Sinh học 

12.  Nguyễn Văn Thắng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Ba Tin học 

13.  Trần Nam Dương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Ba Tin học 

14.  Nguyễn Thị Trúc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Ba Ngữ văn 

15.  Ngô Thị Thu Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Ba Ngữ văn 

16.  Nông Thị Nhung Tày Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Nhì Lịch sử 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

17.  Đặng Tiến Sơn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Nhì Lịch sử 

18.  Vi Lê Khánh Linh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Ba Lịch sử 

19.  Phạm Ngọc Hân Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Nhì Lịch sử 

20.  Nguyễn Thị Hoài Thu Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Nhì Lịch sử 

21.  Lê Thị Phương Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Ba Lịch sử 

22.  Đặng Quốc Việt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Ba Địa lí 

23.  Giáp Thu Hà Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Nhì Địa lí 

24.  Vũ Thị Mai Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Nhì Địa lí 

25.  Đỗ Vũ Vân Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Ba Địa lí 

26.  Đỗ Hải Đăng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Ba Địa lí 

27.  Bùi Thanh Hải Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Nhì Tiếng Anh 

28.  Phạm Hà Vi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Nhì Tiếng Pháp 

29.  Nguyễn Thu Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Nhì Tiếng Pháp 

30.  Nguyễn Thị Lan  

Hương 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Nhì Tiếng Trung 

31.  Lương Hồng Hạnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Nhì Tiếng Trung 

32.  Nguyễn Ngọc Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Giang 

Ba Tiếng Trung 

 

Danh sách trên có 32 học sinh 

(16 giải nhì trong dó có 01 học sinh dân tộc, 16 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bắc Kạn 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1. Đinh Ngọc Ánh Dương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Bắc Kạn 

Ba Ngữ văn 

2. Nguyễn Thùy Dung Nùng Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông chuyên 

Bắc Kạn 

Ba Địa lí 

 

Danh sách trên có 02 học sinh đoạt giải ba trong đó có 01 học sinh dân tộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bạc Liêu 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Phan Trường Trí Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

chuyên Bạc Liêu 

Nhì Tin học 

2.  Nguyễn Ngọc Hoài An Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

Trung học phổ thông 

chuyên Bạc Liêu 

Ba Ngữ văn 

3.  Trần Hoa Mai Linh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

Trung học phổ thông 

chuyên Bạc Liêu 

Ba Ngữ văn 

 

Danh sách trên có 03 học sinh  

(01 giải nhì,  02  giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bắc Ninh 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Trần Quang Tài Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Toán 

2.  Nguyễn Thị Hoài Thu Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Toán 

3.  Lê Danh Vinh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Toán 

4.  Nguyễn Công Biển Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Vật lí 

5.  Nguyễn Đăng Hào Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Vật lí 

6.  Trương Thảo Nguyên Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Vật lí 

7.  Nguyễn Đăng Phúc Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Vật lí 

8.  Lưu Minh Thắng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Vật lí 

9.  Nguyễn Đắc Tiến Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhất Vật lí 

10.  Đào Quốc Tuấn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Vật lí 

11.  Phạm Văn Ngọc Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Hoá học 

12.  Nguyễn Đăng Bình Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Hoá học 

13.  Nguyễn Quang Đức Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Hoá học 

14.  Hoàng Đức Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Hoá học 

15.  Trần Thu Phương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Hoá học 

16.  Nguyễn Minh Quân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Hoá học 

17.  Phạm Anh Vũ Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Hoá học 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

18.  Trần Đình Bình Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Sinh học 

19.  Nguyễn Đăng Đoàn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Sinh học 

20.  Dương Thuỳ Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Sinh học 

21.  Đỗ Thanh Tùng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhất Sinh học 

22.  Đoàn Tuấn Dương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Tin học 

23.  Nguyễn Văn Lợi Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Tin học 

24.  Vũ Văn Minh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Tin học 

25.  Nguyễn Đức Thuận Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Tin học 

26.  Ngô Văn Tuân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Tin học 

27.  Đặng Ngọc Huyền Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Ngữ văn 

28.  Trịnh Thị Thu Hà Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Ngữ văn 

29.  Đỗ Thị Ngâm Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Ngữ văn 

30.  Nguyễn Thị Kim Oanh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Ngữ văn 

31.  Nguyễn Thuỷ Tiên Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Ngữ văn 

32.  Nguyễn Đoàn Thảo 

Trang 

Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Ngữ văn 

33.  Nguyễn Thảo Chi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhất Lịch sử 

34.  Đỗ Thị Thu Hiền Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Lịch sử 

35.  Nguyễn Thuý Hiền Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Lịch sử 

36.  Nguyễn Lê Yến Linh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Lịch sử 

37.  Nguyễn Thị Phương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhất Lịch sử 

38.  Nguyễn Thị Thanh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Lịch sử 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

39.  Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhất Lịch sử 

40.  Nguyễn Thị Việt Trinh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Lịch sử 

41.  Nguyễn Thị Khánh Ly Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Địa lí 

42.  Nguyễn Thị Mai Hương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Địa lí 

43.  Phùng Thị Minh Nguyệt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Nhì Địa lí 

44.  Trương Thị Nguyệt Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Địa lí 

45.  Hoàng Thị Minh Hạnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Tiếng Anh 

46.  Vũ Thành Long Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Tiếng Anh 

47.  Hoàng Phương Thảo Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bắc Ninh 

Ba Tiếng Anh 

 

Danh sách trên có 47 học sinh. 

(05 giải nhất, 21 giải nhì trong đó có 01 HS khuyết tật thuộc STT 25, 21 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bến Tre 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Đào Trọng Toàn Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bến Tre 

Nhì Toán 

2.  Trang Sĩ Trọng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bến Tre 

Ba Toán 

3.  Quách Minh Đăng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bến Tre 

Nhì Hoá học 

4.  Võ Nguyễn Quỳnh Nhi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bến Tre 

Ba Sinh học 

5.  Nguyễn Thị Như Quỳnh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bến Tre 

Ba Sinh học 

6.  Trần Đăng Khoa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bến Tre 

Ba Lịch sử 

7.  Phan Nguyễn Quốc Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Bến Tre 

Nhì Tiếng Anh 

 

Danh sách trên có 07 học sinh 

(03 giải nhì, 04 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bình Định 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Huỳnh Nguyên Phúc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Chu Văn An 

Ba Toán 

2.  Ngô Trúc Quyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Chu Văn An 

Nhì Toán 

3.  Phan Trần Thiên Ân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Vật lí 

4.  Đỗ Quốc Bảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Vật lí 

5.  Lê Anh Khoa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Vật lí 

6.  Phạm Gia Khuyến Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Chu Văn An 

Nhì Vật lí 

7.  Đoàn Thái Đảm Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Chu Văn An 

Nhì Hoá học 

8.  Võ Anh Tuấn Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Hoá học 

9.  Võ Trần Ngọc Trâm Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Sinh học 

10.  Nguyễn Văn Tú Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Vĩnh Thạnh 

Ba Sinh học 

11.  Huỳnh Minh Đức Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tin học 

12.  Lê Đức Nhuận Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tin học 

13.  Nguyễn Hà Kiều 

Diễm 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Hoài Ân 

Ba Ngữ văn 

14.  Nguyễn Phùng Minh 

Anh 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Chu Văn An 

Nhất Lịch sử 

15.  Nguyễn Thị Mỹ Hậu Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Chu Văn An 

Nhì Lịch sử 

16.  Đặng Minh Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Lịch sử 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

17.  Lê Nguyên Khuê Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Chu Văn An 

Ba Địa lí 

18.  Ngô Hồ Gia Kiệt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Tây Sơn 

Ba Tiếng Anh 

19.  Lâm Quang Gia Trí Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tiếng Anh 

 

Danh sách trên có 19 học sinh 

(01 giải nhất, 05 giải nhì, 13 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bình Dương 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Phạm Phú Tuấn Khoa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Toán 

2.  Đoàn Cao Minh Trí Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Toán 

3.  Đỗ Quốc Đạt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Vật lí 

4.  Nguyễn Tiến Dũng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Hoá học 

5.  Trần Huy Đạt Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Hoá học 

6.  Trịnh Viết Tuệ Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Sinh học 

7.  Nguyễn Phú Bình Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Tin học 

8.  Đinh Thành Phát Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Tin học 

9.  Nguyễn Nhật Nam Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Tin học 

10.  Võ Minh Quân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Tin học 

11.  Võ Trường Thịnh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Tin học 

12.  Nguyễn Ngọc Trâm Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Ngữ văn 

13.  Trịnh Thị Hà Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Địa lí 

14.  Phạm Gia Bảo Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Tiếng Anh 

15.  Đặng Việt Trung Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Tiếng Anh 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

16.  Nguyễn Nhật Đình Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Trịnh Hoài Đức 

Nhì Tiếng Anh 

 

Danh sách trên có 16  học sinh  

(07 giải nhì, 09 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bình Phước 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Phạm Hữu Du Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bình Long 
Nhất Vật lí 

2.  Dương Đình Thành Trung Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bình Long 

Ba Vật lí 

3.  Bùi Quang Khải Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bình Long 

Ba Vật lí 

4.  Bùi Gia Bảo Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Ba Vật lí 

5.  Thái Minh Phước Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Nhì Vật lí 

6.  Tạ Hữu An Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Ba Vật lí 

7.  Lê Anh Tài Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Ba Vật lí 

8.  Nguyễn Quốc Hùng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Nhì Vật lí 

9.  Nguyễn Trọng Hải Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bình Long 

Ba Hoá học 

10.  Nguyễn Duy Hiệp Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Ba Hoá học 

11.  Nguyễn Văn Thanh Quý Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Ba Hoá học 

12.  Trương Ngọc Thảo Vy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Ba Hoá học 

13.  Cao Việt Hoàng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Ba Hoá học 

14.  Nguyễn Thị Kim Tuyến Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bình Long 

Nhất Sinh học 

15.  Nguyễn Hồng Chi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bình Long 

Nhì Sinh học 

16.  Trịnh Huỳnh Trọng Nghĩa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Ba Sinh học 

17.  Trần Ngọc Thiện Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Nhất Sinh học 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

18.  Nguyễn Phúc Lâm Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Nhất Sinh học 

19.  Lê Thu Hà Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Nhì Sinh học 

20.  Hà Văn Hoàng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bình Long 

Nhì Tin học 

21.  Đào Tâm Đức Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Ba Ngữ văn 

22.  Nguyễn Phạm Vân Giang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Ba Lịch sử 

23.  Trịnh Thị Yến Vy Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Ba Lịch sử 

24.  Trần Kim Tuyến Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Ba Lịch sử 

25.  Triệu Thị Tươi Nùng Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Ba Địa lí 

26.  Đồng Thị Ngọc Bình Tày Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Ba Địa lí 

27.  Phùng Tuệ Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quang Trung 

Nhì Địa lí 

 

Danh sách trên có 27 học sinh 

(04 giải nhất, 06 giải nhì, 17 giải ba trong đó có 02 học sinh dân tộc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Bình Thuận 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Nguyễn Thị Mỹ Ý Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Hưng Đạo 

Ba Sinh học 

2.  Mai Như Anh Khoa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Hưng Đạo 

Ba Tin học 

3.  Lê Thị Nguyên Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Hưng Đạo 

Ba Ngữ văn 

 

Danh sách trên có 03 học sinh đoạt giải ba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Cà Mau 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Huỳnh Hằng Ny Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Phan Ngọc Hiển 

Ba Ngữ văn 

2.  Huỳnh Như Ý Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Phan Ngọc Hiển 

Ba Ngữ văn 

 

Danh sách trên có 02 học sinh đạt giải ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Thành phố Cần Thơ 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Trần Công Huân Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lý Tự Trọng 
Ba Hoá học 

2.  Phạm Vũ Thắng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lý Tự Trọng 

Nhì Hoá học 

3.  Nguyễn Vĩnh Toàn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lý Tự Trọng 

Nhì Hoá học 

4.  Phạm Kim Bảng Hoa Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lý Tự Trọng 

Ba Sinh học 

5.  Nguyễn Quốc Bảo Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lý Tự Trọng 

Ba Sinh học 

6.  Đặng Lê Minh Khang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lý Tự Trọng 

Nhì Sinh học 

7.  Ngô Xuân Hạnh 

Nguyên 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lý Tự Trọng 

Nhì Sinh học 

8.  Nguyễn Hữu Nhân Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lý Tự Trọng 

Ba Lịch sử 

9.  Huỳnh Nhật Tiến Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lý Tự Trọng 

Ba Lịch sử 

10.  Sầm Phong Yến Hoa Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lý Tự Trọng 

Ba Địa lí 

11.  Lơng Gia Bảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lý Tự Trọng 

Nhì Tiếng Anh 

12.  Nguyễn Thị Mỹ Hằng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lý Tự Trọng 

Nhì Tiếng Anh 

13.  Quan Phương Khánh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lý Tự Trọng 

Nhất Tiếng Anh 

14.  Nguyễn Hoàng Thanh 

Mai 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lý Tự Trọng 

Nhì Tiếng Anh 

15.  Phạm Trúc Phương Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lý Tự Trọng 

Ba Tiếng Anh 

16.  Trần Nguyễn Nam 

Phương 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lý Tự Trọng 

Nhì Tiếng Anh 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

17.  Trần Tuấn Ngọc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lý Tự Trọng 

Nhất Tiếng Pháp 

Danh sách trên có 17 học sinh 

( 02 giải nhất, 08 giải nhì, 07 giải ba trong đó có 02 học sinh dân tộc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Cao Bằng 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Lý Nguyễn Ngọc Tùng Tày Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Ngữ văn 

2.  Lưu Nguyễn Tuệ Anh Tày Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Ngữ văn 

3.  Lương Thị Kim Chi Tày Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Lịch sử 

4.  Hà Ngọc Quý Tày Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Lịch sử 

 

Danh sách trên có 04 học sinh dân tộc 

(02 giải nhì, 02 giải ba)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Thành phố Đà Nẵng 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Võ Ngọc Bách Khoa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Toán 

2.  Cao Trọng Nhân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Toán 

3.  Hoàng Lý Hải Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Vật lí 

4.  Nguyễn Khôi Nguyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Vật lí 

5.  Trần Đăng Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Hoá học 

6.  Đặng Hiếu Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Hoá học 

7.  Dương Phước Hải Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Sinh học 

8.  Phan Tôn Khánh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Sinh học 

9.  Lê Trang Thảo Nhi Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Sinh học 

10.  Bùi Nguyên Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Ngữ văn 

11.  Lê Thị Quỳnh Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Ngữ văn 

12.  Nguyễn Thanh Hồng 

Ân 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Ngữ văn 

13.  Nguyễn Thị Thùy 

Dương 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Ngữ văn 

14.  Nguyễn Nho Minh 

Uyên 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Ngữ văn 

15.  Nguyễn Đình Duy Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tiếng Anh 

16.  Trần Minh Phương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Tiếng Anh 

17.  Trần Đình Hạnh Quyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tiếng Anh 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

18.  Phan Thị Bảo Ngọc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Tiếng Pháp 

19.  Phạm Võ Bảo Nguyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Tiếng Pháp 

20.  Đỗ Huỳnh Thảo 

Nguyên 

Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Tiếng Pháp 

21.  Nguyễn Thảo Nguyên Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tiếng Pháp 

 

Danh sách trên có 21 học sinh 

(10 giải nhì, 11 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Đắk Lắk 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Nguyễn Nam Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Nhì Toán 

2.  Lê Xuân Vũ Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Ba Toán 

3.  Đỗ Thanh Liêm Kinh Học sinh lớp 11, học sinh 

Trường THCS và THPT 

Đông Du 

Ba Toán 

4.  Bùi Khắc Chiến Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Nhì Vật lí 

5.  Nguyễn Trung Hiếu Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Nhì Hoá học 

6.  Hoàng Phan Trọng Dương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Ba Hoá học 

7.  Nguyễn Quốc Trung Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Ba Hoá học 

8.  Trần Thị Bích Lan Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Nhì Sinh học 

9.  Nguyễn Ngọc Kim Ngân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Ba Sinh học 

10.  Từ Cảnh Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Nhì Tin học 

11.  Đặng Trung Nghĩa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Nhì Tin học 

12.  Phạm Thị Hằng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Ba Ngữ văn 

13.  Đinh Thị Minh Phương Tày Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Nhất Ngữ văn 

14.  Lê Nguyễn Diệu Hiền Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Ba Ngữ văn 

15.  Hoàng Thảo Chi Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Ba Ngữ văn 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

16.  Trần Hà Minh Dung Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Nhì Ngữ văn 

17.  Nguyễn Thảo Vi Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Nhì Lịch sử 

18.  Trịnh Thái Sơn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Ba Lịch sử 

19.  Nguyễn Thị Xuân Thảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Ba Lịch sử 

20.  Phan Thị Thu Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Nhì Địa lí 

21.  Lương Thị Thu Trà Thái Học sinh lớp 12, Trường 

THPT dân tộc nội trú 

N’Trang Lơng 

Nhì Địa lí 

22.  Vũ Ngọc Minh Thu Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Du 

Nhì Tiếng Anh 

 

Danh sách trên có 22 học sinh 

(01 HS dân tộc giải nhất, 11 giải nhì trong đó có 01 HS dân tộc, 10 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Đắk Nông 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

 Ngô Trần Phương Thảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn 

Chí Thanh 

Ba Sinh học 

 

Danh sách trên có 01 học sinh đoạt giải ba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Điện Biên 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Nguyễn Thị Thanh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn 

Ba Sinh học 

2.  Nguyễn Thị Khánh Ly Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn 

Ba Địa lí 

3.  Nguyễn Thị Lý Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn 

Ba Địa lí 

 

Danh sách trên có 03 học sinh đoạt giải ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Đồng Nai 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Cao Phan Anh Dũng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lương Thế Vinh 

Ba Toán 

2.  Nguyễn Ngọc Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Thế Vinh 

Nh× Toán 

3.  Kiều Quốc Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Thế Vinh 

Ba Toán 

4.  Đặng Minh Cường Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Thế Vinh 

Ba Hoá học 

5.  Nguyễn Ngọc Thiên Ân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Thế Vinh 

Nh× Tin học 

6.  Phạm Anh Dũng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Thế Vinh 

Ba Tin học 

7.  Vũ Ái Thanh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lương Thế Vinh 

Ba Tin học 

8.  Trần Quốc Thắng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Thế Vinh 

Ba Tin học 

9.  Lê Đức Toàn Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lương Thế Vinh 

Nh× Tin học 

10.  Vũ Duy Tùng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Thế Vinh 

Nh× Tin học 

11.  Bùi Thị Kim  Liên Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lương Thế Vinh 

Ba Ngữ văn 

12.  Nguyễn Minh  Ngọc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Thế Vinh 

Ba Ngữ văn 

13.  Nguyễn Vũ Thảo Uyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Thế Vinh 

Ba Ngữ văn 

14.  Huỳnh Kim  Ngân Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lương Thế Vinh 

Ba Lịch sử 

15.  Vũ Tường  Vy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Thế Vinh 

Nh× Lịch sử 

16.  Nguyễn Anh  Tú Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lương Thế Vinh 

Nh× Địa lí 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

17.  Bùi Quỳnh  Giao Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Lương Thế Vinh 

Ba Tiếng Anh 

18.  Lê Thị Việt Hương Kinh Học sinh lớp 10, Trường THPT 

chuyên Lương Thế Vinh 

Ba Tiếng Anh 

19.  Nguyễn Đức Anh  Tài Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Lương Thế Vinh 

Ba Tiếng Anh 

 

Danh sách trên có 19 học sinh 

(06 giải nhì, 13 giải ba) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Đồng Tháp 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Nguyễn Trúc Như Bình Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn 

Quang Diêu 

Ba Toán 

2.  Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn 

Quang Diêu 

Ba Hóa học 

3.  Lê Huỳnh Đức Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Lấp Vò 1 

Nhì Sinh học 

4.  Phạm Phú Quí Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Lấp Vò 1 

Nhì Sinh học 

5.  Nguyễn Phạm Ngọc Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn 

Đình Chiểu 

Ba Ngữ văn 

 

Danh sách trên có 05 học sinh 

(02 giải nhì, 03 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Gia Lai 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Đỗ Văn Kiên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Vật lí 

2.  Đinh Trần Hoài An Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Sinh học 

3.  Nguyễn Hoàng Châu 

Nhi 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Sinh học 

4.  Trần Minh Trí Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Sinh học 

5.  Nguyễn Phúc Tân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Tin học 

6.  Phạm Trần Tuấn Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhất Ngữ văn 

7.  Hồ Thị Mỹ Duyên Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Ngữ văn 

8.  Ngô Thị Thanh Hường Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Ngữ văn 

9.  Lê Bảo Nguyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Ngữ văn 

10.  Văn Nhật Nguyên Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Ngữ văn 

11.  Huỳnh Diễm Quỳnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Ngữ văn 

12.  Nguyễn Phan Giang Hạ Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Địa lí 

13.  Tô Diệp Thế Vũ Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Địa lí 

14.  Hồ Nhật Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Tiếng Anh 

15.  Đào Sỹ Chính Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Tiếng Anh 

16.  Nguyễn Vũ Nhật Huy Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Tiếng Anh 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

17.  Nguyễn Trần Vân Khánh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Tiếng Anh 

18.  Đặng Thị Xuân Thanh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Tiếng Anh 

19.  Nguyễn Thị Hà Vy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Tiếng Anh 

 

Danh sách trên có 19 học sinh 

( 01 giải nhất, 09 giải nhì, 09 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Hà Giang 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

 Hoàng Ngọc Diệp Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Giang 

Ba Ngữ văn 

 

Danh sách trên có 01 học sinh đoạt giải ba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Hà Nam 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Nguyễn Đức Thịnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Ba Toán 

2.  Phạm Bá Hùng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Ba Toán 

3.  Trần Lê Cương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Nhì Vật lí 

4.  Nguyễn Xuân Nam Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Nhì Vật lí 

5.  Nguyễn Xuân Việt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Ba Vật lí 

6.  Nguyễn Ngọc Mai Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Ba Hoá học 

7.  Trần Đức Minh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Nhì Hoá học 

8.  Bùi Diệu Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Ba Sinh học 

9.  Nguyễn Dung Nhi Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Nhì Sinh học 

10.  Trần Thế Hưng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Nhì Tin học 

11.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Ba Tin học 

12.  Phạm Thị Lương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Ba Ngữ văn 

13.  Mai Thùy Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Nhì Ngữ văn 

14.  Bùi Phương Thảo Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Ba Ngữ văn 

15.  Nguyễn Phi Yến Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Nhì Ngữ văn 

16.  Phạm Thị Ngân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Ba Lịch sử 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

17.  Phạm Phương Mai Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Nhì Lịch sử 

18.  Đặng Hương Giang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Ba Lịch sử 

19.  Nguyễn Vũ Thục Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Nhì Lịch sử 

20.  Trần Diệu Việt Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Nhì Địa lí 

21.  Phạm Văn Nam Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Ba Địa lí 

22.  Lê Minh Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Ba Địa lí 

23.  Đinh Thụy Thu Uyên Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Nhì Địa lí 

24.  Lê Hoàng Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Ba Tiếng Anh 

25.  Phạm Thị Thiên Hương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Biên Hòa 

Nhì Tiếng Nga 

 

Danh sách trên có 25 học sinh 

(12 giải nhì, 13 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH  

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Thành phố Hà Nội 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Đỗ Bách Khoa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Toán 

2.  Nguyễn Quốc Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam  

Ba Toán 

3.  Nguyễn Hoàng Long Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chu Văn An 

Nhất Toán 

4.  Nguyễn Tuấn Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Toán 

5.  Đỗ Hoàng Quốc Bảo Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Toán 

6.  Nguyễn Bá Hoàng Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Huệ 

Ba Toán 

7.  Đặng Minh Trung Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Toán 

8.  Nguyễn Đức Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Toán 

9.  Lê Đức Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Thăng Long 

Ba Toán 

10.  Đào Vũ Minh Khánh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chu Văn An 

Ba Toán 

11.  Cao Thúy An Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Toán 

12.  Nguyễn Mạnh Quân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Vật lí 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

13.  Trần Quang Vinh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Vật lí 

14.  Nguyễn Lê Đức Hoàng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Vật lí 

15.  Nguyễn Hoàng Nam Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Vật lí 

16.  Nguyễn Gia Khánh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Vật lí 

17.  Nguyễn Khánh Tâm Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Vật lí 

18.  Trịnh Nhật Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Vật lí 

19.  Trần Khánh Nguyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Vật lí 

20.  Nguyễn Việt Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Vật lí 

21.  Nguyễn Minh Đức Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Vật lí 

22.  Trần Đình Dũng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Vật lí 

23.  Lê Đức An Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Vật lí 

24.  Nguyễn Mạnh Đức Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Vật lí 

25.  Nguyễn Duy Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Hoá học 

26.  Đàm Đức Trung Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Hoá học 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

27.  Nguyễn Trí Đức Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Hoá học 

28.  Nguyễn Thạch Liên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Hoá học 

29.  Lê Đức Trung Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Hoá học 

30.  Nguyễn Hà Phan Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Hoá học 

31.  Nguyễn Lê Thảo Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Hoá học 

32.  Ngô Huy Nghĩa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Hoá học 

33.  Nguyễn Trần Mai Phơng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Hoá học 

34.  Nguyễn Tuấn Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Huệ 

Ba Hoá học 

35.  Trần Hà An Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Hoá học 

36.  Trịnh Hồng Quân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Huệ 

Ba Hoá học 

37.  Hoàng Ngọc Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Hoá học 

38.  Nguyễn Hoàng Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Hoá học 

39.  Trần Trung Kiên Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Hoá học 

40.  Nguyễn Hữu Dũng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Sinh học 

41.  Nguyễn Đức Mạnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Sinh học 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

42.  Vũ Như Quỳnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Huệ 

Nhì Sinh học 

43.  Nguyễn Ngọc Khánh Ly Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Sơn Tây 

Ba Sinh học 

44.  Nguyễn Lâm Vũ Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Sinh học 

45.  Nghiêm Đan Lam Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Sinh học 

46.  Ngô Vĩnh Nguyên Sơn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Sinh học 

47.  Hoàng Đức Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Sinh học 

48.  Hoàng Huy Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Sinh học 

49.  Lê Thanh Vân Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chu Văn An 

Ba Sinh học 

50.  Nguyễn Đoan Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Đan Phượng 

Nhì Sinh học 

51.  Nguyễn Vân Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Sinh học 

52.  Lương Hoài Nam Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tin học 

53.  Nguyễn Việt Dũng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chu Văn An 

Nhì Tin học 

54.  Nguyễn Gia Bảo Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tin học 

55.  Nguyễn Việt Anh Khoa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Huệ 

Ba Tin học 

56.  Nguyễn Anh Quân Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tin học 

57.  Nguyễn Hà Duy Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tin học 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

58.  Bùi Huy Linh Phúc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tin học 

59.  Lê Quang Đông Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Huệ 

Ba Tin học 

60.  Nguyễn Thành Trung Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tin học 

61.  Trần Đức Thắng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Phan Đình Phùng 

Ba Ngữ văn 

62.  Hoàng Hải Yến Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Ngữ văn 

63.  Nguyễn Minh Nhuận Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Lịch sử 

64.  Nguyễn Đức Minh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chu Văn An 

Nhì Lịch sử 

65.  Nguyễn Đăng Ngọc Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chu Văn An 

Ba Lịch sử 

66.  Nguyễn Thành Đạt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Huệ 

Ba Lịch sử 

67.  Nguyễn Vũ Hà Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Huệ 

Ba Lịch sử 

68.  Kiều Mai Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Sơn Tây 

Nhì Lịch sử 

69.  Nguyễn Tùng Dương Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Lịch sử 

70.  Nguyễn Khánh Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chu Văn An 

Nhì Lịch sử 

71.  Nguyễn Đỗ Linh Nhi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Phan Huy Chú - 

Đống Đa 

Nhì Lịch sử 

72.  Nguyễn Vũ Thái Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Huệ 

Ba Lịch sử 

73.  Dương Ngọc Phương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Cao Bá Quát - Gia 

Lâm 

Nhì Địa lí 

74.  Thạch Ngọc Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Địa lí 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

75.  Hoàng Thị Thu Hoài Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Ngô Quyền - Ba Vì 

Nhì Địa lí 

76.  Nguyễn Lê Hà Chi Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Địa lí 

77.  Đinh Phạm Minh Nghĩa Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Địa lí 

78.  Tạ Hà Chi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Thăng Long 

Ba Địa lí 

79.  Lê Hữu Phước Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Huệ 

Nhì Địa lí 

80.  Nguyễn Thị Thanh Hiền Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chu Văn An 

Ba Địa lí 

81.  Nguyễn Thị Uyển Trân Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chu Văn An 

Nhì Địa lí 

82.  Phạm Bảo Minh Châu Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Địa lí 

83.  Đoàn Thế Vinh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng Anh 

84.  Phạm Trần Nhật Hà Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng Anh 

85.  Đàm Gia Bảo Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhất Tiếng Anh 

86.  Tạ Quang Tùng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chu Văn An 

Nhì Tiếng Anh 

87.  Trần Hữu Minh Vương Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng Anh 

88.  Giang Huyền Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng Anh 

89.  Hoàng Hương Thảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng Anh 

90.  Nguyễn Hà Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng Anh 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

91.  Lê Phạm Khánh Linh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng Anh 

92.  Đỗ Hoàng Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng Anh 

93.  Nguyễn Hoàn Vy Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng Anh 

94.  Nguyễn Trọng Hiệp Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng Anh 

95.  Hoàng Khánh Duy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng Anh 

96.  Nguyễn Tùng Bách Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng Anh 

97.  Ngô Sơn Tùng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng Anh 

98.  Nguyễn Ngân Hà Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng Anh 

99.  Phan Phương Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng Pháp 

100.  Lý Phương Nhi Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng Pháp 

101.  Mạc Tường Vy Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng Pháp 

102.  Nguyễn Ngọc Tú Minh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng Pháp 

103.  Đoàn Hải Long Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chu Văn An 

Ba Tiếng Pháp 

104.  Hoàng Ngọc Bảo Hân Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng Pháp 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

105.  Nguyễn Khôi Nguyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Ba Tiếng 

Trung 

106.  Trần Tuệ Anh Kinh Học sinh lớp 10, Trường 

THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nhì Tiếng 

Trung 

 

Danh sách trên có 106  học sinh 

(11 giải nhất, 45 giải nhì, 50 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Hà Tĩnh 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Nguyễn Anh Bảo Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Toán 

2.  Nguyễn Minh Châu Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Toán 

3.  Nguyễn Thị Hà Chi Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Toán 

4.  Nguyễn Hồng Đăng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Toán 

5.  Lưu Ngân Hà Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Toán 

6.  Phạm Đoàn Việt Hà Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Toán 

7.  Nguyễn Đức Hiệp Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Toán 

8.  Trần Dũng Tài Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Toán 

9.  Ngô Văn Thông Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Toán 

10.  Lê Đình Trí Tuệ Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Toán 

11.  Lê Đôn Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Vật lí 

12.  Phan Đình Can Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Vật lí 

13.  Phan Tấn Dũng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Vật lí 

14.  Phan Công Đại Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Vật lí 

15.  Nguyễn Quang Lực Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Vật lí 

16.  Đặng Đình Sáng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Vật lí 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

17.  Phan Văn Tài Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Ba Vật lí 

18.  Đậu Quang Tuấn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Vật lí 

19.  Võ Tá Tuấn Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Vật lí 

20.  Võ Văn Tuấn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Vật lí 

21.  Trần Ngọc Bích Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Hoá học 

22.  Trần Quang Đạt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Hoá học 

23.  Nguyễn Hải Đăng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Hoá học 

24.  Phan Xuân Hành Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Hoá học 

25.  Trần Công Hiếu Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Hoá học 

26.  Lê Xuân Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Hoá học 

27.  Đoàn Nhật Quang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Hồng Lĩnh 

Nhì Hoá học 

28.  Lê Thị Diệu Thúy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Hoá học 

29.  Nguyễn Ngọc Tú Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Hoá học 

30.  Phan Thị Mỹ Dung Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Sinh học 

31.  Nguyễn Hoàng Dũng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Sinh học 

32.  Hồ Thị Hường Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Sinh học 

33.  Nguyễn Lê Na Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Sinh học 

34.  Nguyễn Thị Hằng Nga Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Sinh học 

35.  Ngô Thị Hà Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Sinh học 

36.  Trương Thị Bảo Yến Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Sinh học 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

37.  Nguyễn Tiến Hoàng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Tin học 

38.  Nguyễn Anh Minh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Tin học 

39.  Bùi Dương Anh Vũ Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Tin học 

40.  Lê Tuyết Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Ngữ văn 

41.  Trần Tùng Chi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Ngữ văn 

42.  Võ Bảo Chung Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Ngữ văn 

43.  Đỗ Ngân Hà Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Ngữ văn 

44.  Trần Vũ Lương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Ngữ văn 

45.  Trần Thị Hồng Nhi Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Ngữ văn 

46.  Nguyễn Lê Thục Quyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Ngữ văn 

47.  Lê Thị Phương Thảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Ngữ văn 

48.  Trần Thị Ngọc Hà Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Lịch sử 

49.  Lê Thanh Hoàng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Lịch sử 

50.  Dương Thị Mai Phương Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Lịch sử 

51.  Võ Thị Phương Thảo Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Lịch sử 

52.  Trương Ngô Huyền 

Trâm 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Lịch sử 

53.  Phan Thị Cẩm Tú Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Lịch sử 

54.  Phan Lưu Vân Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Lịch sử 

55.  Trần Tuyết Hạnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Địa lí 

56.  Trần Thị Hảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Hà Huy Tập 

Nhì Địa lí 

57.  Nguyễn Thị Phương 

Hằng 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Địa lí 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

58.  Nguyễn Thị Nhật Quỳnh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Địa lí 

59.  Nguyễn Thị Thúy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Địa lí 

60.  Lê Huyền Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Địa lí 

61.  Lê Thị Vân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Địa lí 

62.  Nguyễn Phương Chi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Tiếng Anh 

63.  Trần Linh Giang Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Tiếng Anh 

64.  Nguyễn Trần Ngân Hà Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Tiếng Anh 

65.  Lê Khánh Linh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Tiếng Anh 

66.  Phạm Thị Khánh Linh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Tiếng Anh 

67.  Phan Nguyễn Hà Linh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Tiếng Anh 

68.  Lê Trần Long Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Tiếng Anh 

69.  Trần Minh Quân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Tiếng Anh 

70.  Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Tiếng Anh 

71.  Dương Thị Phương Chi Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Tiếng Pháp 

72.  Phạm Minh Hằng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Tiếng Pháp 

73.  Lê Thị Tuệ Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Tiếng Pháp 

74.  Nguyễn Hà Phương Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Tiếng Pháp 

75.  Lê Thị Mai Quỳnh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Ba Tiếng Pháp 

76.  Nguyễn Thị Thu Thủy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hà Tĩnh 

Nhì Tiếng Pháp 

 

Danh sách trên có 76 học sinh 

(42 giải nhì, 34 giải ba trong đó có 01 HS khuyết tật thuộc STT 50 ) 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Hải Dương 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Hà Minh Đức Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Toán 

2.  Tô Ngọc Hà Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Toán 

3.  Đoàn Minh Việt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhất Toán 

4.  Lê Việt Hải Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Toán 

5.  Phạm Công Quyền Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Toán 

6.  Lưu Thị Lan Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Vật lí 

7.  Nguyễn Hữu Lộc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Vật lí 

8.  Vũ Đức Trung Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Vật lí 

9.  Nguyễn Tuấn Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Hoá học 

10.  Trần Thị Vân Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Hoá học 

11.  Nguyễn Trần Hương Ly Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Hoá học 

12.  Phạm Đức Nam Phương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhất Hoá học 

13.  Ngô Trịnh Công Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Sinh học 

14.  Nguyễn Thị Thảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Sinh học 

15.  Dương Minh Thiên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Sinh học 

16.  Hà Hương Giang Mường Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Sinh học 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

17.  Đào Duy Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Tin học 

18.  Nguyễn Việt Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tin học 

19.  Phạm Văn Bình Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tin học 

20.  Trần Đình Trường Luân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tin học 

21.  Phạm Nhật Nam Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Tin học 

22.  Lê Ngọc Toàn Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tin học 

23.  Vũ Bình Dương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Ngữ văn 

24.  Lê Nguyên Hạnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Ngữ văn 

25.  Nguyễn Minh Hạnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Ngữ văn 

26.  Bùi Thị Bích Ngọc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Ngữ văn 

27.  Đàm Thúy Quỳnh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Ngữ văn 

28.  Phan Thị Mỹ Hạnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Lịch sử 

29.  Đàm Minh Quân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Lịch sử 

30.  Đào Phương Thủy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Lịch sử 

31.  Trần Mai Linh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Lịch sử 

32.  Trần Thị Thanh Nga Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Lịch sử 

33.  Trần Châu Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Địa lí 

34.  Quản Thị Thu Huyền Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Địa lí 

35.  Nguyễn Thị Thanh Mai Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhất Địa lí 

36.  Nguyễn Thị Nhàn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Địa lí 

37.  Nguyễn Thu Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Địa lí 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

38.  Trần Thị Huyền Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Địa lí 

39.  Vũ Thị Phương Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Địa lí 

40.  Nguyễn Hải Linh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Địa lí 

41.  Hoàng Ngọc Lân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tiếng Anh 

42.  Chử Thị Thu Uyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Tiếng Anh 

43.  Nguyễn Đức An Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Tiếng Nga 

44.  Nguyễn Kim Dung Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhất Tiếng Nga 

45.  Bùi Ngọc Vân Giang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tiếng Nga 

46.  Đỗ Thị Hằng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Tiếng Nga 

47.  Hoàng Thị Hồng Ngọc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tiếng Nga 

48.  Nguyễn Tố Uyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tiếng Nga 

49.  Nguyễn Hương Giang Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tiếng Nga 

50.  Quán Nguyễn Phúc Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tiếng Pháp 

51.  Vũ Lê Khánh Chi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Ba Tiếng Pháp 

52.  La Nguyễn Ngọc Ngân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Tiếng Pháp 

53.  Vũ Nguyễn Phú Bình Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Nhì Tiếng Pháp 

 

Danh sách trên có 53 học sinh 

(04 giải nhất, 21 giải nhì, 28 giải ba trong đó có 01 học sinh dân tộc) 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Thành phố Hải Phòng 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Nguyễn Tuấn Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Toán 

2.  Ngô Đặng Công Vinh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Toán 

3.  Nguyễn An Thịnh Kinh Học sinh lớp 10, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Toán 

4.  Nguyễn Quang Tùng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Toán 

5.  Bùi Thành Dũng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Toán 

6.  Nguyễn Hồng Sơn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Toán 

7.  Cao Minh Tuệ Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Vật lí 

8.  Đào Phong Vân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Vật lí 

9.  Bùi Trọng Đạt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Vật lí 

10.  Nguyễn Mai Phương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Vật lí 

11.  Nguyễn Đức Toàn Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Hoá học 

12.  Lê Ngọc Quang Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Hoá học 

13.  Nguyễn Thị Minh 

 Phương 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Hoá học 

14.  Nguyễn Hồng Dương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Sinh học 

15.  Phạm Vũ Hùng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Sinh học 

16.  Trần Thị Thu Huệ Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Tin học 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

17.  Phạm Thanh Sơn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Tin học 

18.  Hoàng Minh Tú Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Tin học 

19.  Nguyễn Tân Nguyên Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Tin học 

20.  Đàm Thị Xuân Giao Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Ngữ văn 

21.  Vũ Thị Ngọc Mai Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Ngữ văn 

22.  Đỗ Trà My Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Ngữ văn 

23.  Lê Hoàng Yến Nhi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Ngữ văn 

24.  Trần Khánh Duyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Ngữ văn 

25.  Trương Trang Nhung Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Ngữ văn 

26.  Vũ Hồng Mai Phương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Ngữ văn 

27.  Đới Thị Quỳnh Chi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Lịch sử 

28.  Phạm Minh Châu Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Lịch sử 

29.  Nguyễn Thị Thu Trang Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Lịch sử 

30.  Phạm Minh Trang Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Lịch sử 

31.  Đỗ Hoàng Thanh Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Lịch sử 

32.  Nguyễn Minh Ngọc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Địa lí 

33.  Trần Phương Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhất Địa lí 

34.  Nguyễn Khánh Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhất Địa lí 

35.  Trần Thị Quỳnh Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Địa lí 

36.  Bùi Thị Thanh Thảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Địa lí 

37.  Vũ Thị Phương Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Địa lí 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

38.  Cao Ngọc Yến Chi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Địa lí 

39.  Tiển Tuệ Uyên Hán Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Địa lí 

40.  Phạm Tuấn Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Tiếng Anh 

41.  Tạ Thị Minh Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng Anh 

42.  Lê Ngọc Khánh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng Anh 

43.  Hoàng Văn Long Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng Anh 

44.  Nguyễn Trường Long Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng Anh 

45.  Phạm Thị Thục Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng Anh 

46.  Phạm Văn Phú Mạnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng Nga 

47.  Trần Thành Nam Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Tiếng Pháp 

48.  Phạm Phương Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng Pháp 

49.  Vũ Hoàng Thùy Dương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Tiếng Pháp 

50.  Hoàng Nhật Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Tiếng Pháp 

51.  Hà Đan Thảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng Pháp 

52.  Hà Thị Hương Giang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng 

Trung 

53.  Nguyễn Quỳnh Hoa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Tiếng 

Trung 

54.  Nguyễn Thị Thu Hà Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng 

Trung 

55.  Nguyễn Phương Loan Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng 

Trung 

56.  Hoàng Ánh Ngọc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Nhì Tiếng 

Trung 

57.  Nguyễn Đình Tiến Đạt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng 

Trung 

58.  Bùi Thị Lan Hương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng 

Trung 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

59.  Phạm Thảo Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng 

Trung 

60.  Nguyễn Thị Hoài  

Thương 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Phú 

Ba Tiếng 

Trung 

 

Danh sách trên có 60  học sinh 

(02 giải nhất, 23 giải nhì trong đó có 01 học sinh dân tộc, 35 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Hòa Bình 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1. = Nguyễn Phú Hiếu Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hoàng Văn 

Thụ 

Nhì Vật lí 

2.  Phạm Đặng Trung Nghĩa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hoàng Văn 

Thụ 

Ba Vật lí 

3.  Trần Minh Sáng Mường Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hoàng Văn 

Thụ 

Ba Tin học 

 

Danh sách trên có 03 học sinh 

(01 giải nhì, 02 giải ba trong đó có 01 học sinh dân tộc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Hưng Yên 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Nguyễn Minh Cường Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Nhì Toán 

2.  Vương Trường Giang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Ba Toán 

3.  Trần Văn Quân Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Ba Toán 

4.  Lê Xuân Hậu Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Ba Vật lí 

5.  Nguyễn Văn Hưng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Ba Vật lí 

6.  Trần Đình Hoan Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Nhì Vật lí 

7.  Trần Hà Trang Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Ba Vật lí 

8.  Nguyễn Thị Hiếu Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Nhì Hoá học 

9.  Lê Tiến Dũng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Nhì Hoá học 

10.  Nguyễn Thế Nam Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Ba Hoá học 

11.  Vũ Đỗ Hải Đăng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Ba Hoá học 

12.  Vũ Thị Hương Quỳnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Ba Sinh học 

13.  Bùi Trúc Quỳnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Ba Sinh học 

14.  Trần Thuỳ Dương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Ba Tin học 

15.  Nguyễn Đức Kiên Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Nhì Tin học 

16.  Nguyễn Anh Tú Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Nhì Tin học 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

17.  Vũ Trường An Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Ba Tin học 

18.  Trần Trịnh Minh Hậu Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Ba Ngữ văn 

19.  Lê Thị Hồng Ngọc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Ba Ngữ văn 

20.  Nguyễn Hòa Hương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Nhì Ngữ văn 

21.  Nguyễn Khánh Ngọc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Ba Ngữ văn 

22.  Phan Thị Ly Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Nhì Lịch sử 

23.  Trần Thị Lụa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Nhì Lịch sử 

24.  Trần Nguyễn Hạ Lan 

Trinh 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Nhì Lịch sử 

25.  Vũ Thị Bích Ngọc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Nhì Địa lí 

26.  Đào Quỳnh Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Nhì Địa lí 

27.  Ngô Thị Thảo My Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Ba Tiếng Anh 

28.  Nguyễn Huyền Chi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hưng Yên 

Ba Tiếng Anh 

Danh sách trên có 28 học sinh 

(12 giải nhì, 16 giải Ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Khánh Hòa 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Đoàn Đình Nam Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Ngô Gia Tự 

Nhì Vật lí 

2.  Nguyễn Mạnh Kha Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Sinh học 

3.  Trần Nam Khánh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Tin học 

4.  Nguyễn Trường Thịnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tin học 

5.  Trương Trần Nhật Huy Kinh Học sinh lớp 12 Trường 

THPT Huỳnh Thúc Kháng 

Ba Tin học 

6.  Nguyễn Duy Ngọc Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tiếng Anh 

7.  Nguyễn Thị Khánh Hương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tiếng Anh 

8.  Trần Ngọc Thảo Lam Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tiếng Anh 

 

Danh sách trên có 08 học sinh 

(02 giải nhì, 06 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Kiên Giang 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Nguyễn Trần Việt Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Huỳnh Mẫn 

Đạt 

Nhì Tin học 

2.  Bùi Quốc Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Huỳnh Mẫn 

Đạt 

Nhì Lịch sử 

3.  Trương Trần Thu Minh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Huỳnh Mẫn 

Đạt 

Ba Lịch sử 

4.  Huỳnh Nguyên Phát Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Huỳnh Mẫn 

Đạt 

Ba Lịch sử 

5.  Bùi Văn Hóa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Huỳnh Mẫn 

Đạt 

Ba Địa lí 

 

Danh sách trên có 05 học sinh  

(02 giải nhì, 03 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Kon Tum 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Nguyễn Xuân Thành Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Ba  Toán 

2.  Phan Thị Quỳnh Như Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Ba Sinh học 

3.  Nguyễn Xuân Hiếu Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Ba Tin học 

 

Danh sách trên có 03 học sinh đoạt giải ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Lai Châu 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Trần Thị Thu Huyền Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Ngữ văn 

2.  Nguyễn Phương Thảo Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba  Ngữ văn 

3.  Nguyễn Thu Hiền Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Địa lí 

 

Danh sách trên có 03 học sinh  

(01 giải nhì, 02 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Lâm Đồng 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Tạ Quang Đạt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thăng Long 

Nhất Hoá học 

2.  Nguyễn Trọng Quý Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Thăng Long 

Ba Hoá học 

3.  Nguyễn Hoàng Kiệt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thăng Long 

Ba Sinh học 

4.  Nguyễn Quốc Trường Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bảo Lộc 

Nhì Sinh học 

5.  Huỳnh Tiến Dũng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bảo Lộc 

Nhì Tin học 

6.  Phạm Vũ Minh Giang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bảo Lộc 

Ba Tin học 

7.  Nguyễn Mai Vĩnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thăng Long 

Ba Tin học 

8.  Hà Hạnh Nhiên Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Thăng Long 

Ba Ngữ văn 

9.  Nguyễn Thị Hà Giang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bảo Lộc 

Nhì Ngữ văn 

10.  Đoàn Mỹ Hảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Bảo Lộc 

Ba Lịch sử 

11.  Hoàng Công Minh 

Khang 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thăng Long 

Ba Tiếng Anh 

12.  Đặng Anh Sang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thăng Long 

Ba Tiếng Anh 

13.  Tôn Thất Khắc Trịnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thăng Long 

Nhì Tiếng Anh 

14.  Nguyễn Lê Anh Khôi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thăng Long 

Ba Tiếng Pháp 

Danh sách trên có 14  học sinh 

(01 giải nhất, 04 giải nhì, 09 giải ba) 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Lạng Sơn 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Trần Thu Hằng  Tày Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Chu Văn An 

Ba Tiếng Anh 

2.  Nguyễn Mạnh Cường Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Chu Văn An 

Ba Tiếng Trung 

 

Danh sách trên có 02 học sinh đạt giải ba trong đó có 01 học sinh dân tộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Lào Cai 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Phan Khánh Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Toán 

2.  Nguyễn Sỹ Nhật Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Toán 

3.  Khổng Văn Trung Kiên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Toán 

4.  Trần Anh Vũ Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Vật lí 

5.  Nguyễn Hoàng Sơn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Vật lí 

6.  Phạm Thị Liên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Hoá học 

7.  Nguyễn Trung Hiếu Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Hoá học 

8.  Nguyễn Trần Chiến 

Thắng 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Hoá học 

9.  Trần Thị Thúy Ngân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Sinh học 

10.  Lê Hà My Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Sinh học 

11.  Nguyễn Phương Trà Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Sinh học 

12.  Tạ Công Nam Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tin học 

13.  Nguyễn Trí Phúc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tin học 

14.  Nguyễn Phương Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Tin học 

15.  Nguyễn Mạnh Cường Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tin học 

16.  La Hoàng Lê Tày Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Ngữ văn 

17.  Nguyễn Minh Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Ngữ văn 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

18.  Nguyễn Liên Phương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Ngữ văn 

19.  Đoàn Quang Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Lịch sử 

20.  Nguyễn Mai Hiền Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Địa lí 

21.  Nguyễn Thị Thanh Thảo Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Địa lí 

22.  Kiều Mai Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Địa lí 

23.  Hồ Thị Cẩm Vân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tiếng Anh 

24.  Đinh Thế Minh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tiếng Anh 

25.  Nguyễn Phương Chi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Tiếng Anh 

26.  Lê Tùng Lâm Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tiếng Anh 

 

Danh sách trên có 26 học sinh 

( 09 giải nhì trong đó có 01 học sinh dân tộc, 17 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Long An 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Võ Hoàng Phúc Khang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Long An 

Ba Toán 

2.  Nguyễn Hữu Tiến Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Long An 

Ba Hoá học 

3.  Đặng Minh Nhựt Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Long An 

Nhì Tin học 

 

Danh sách trên có 03 học sinh  

(01 giải nhì, 02 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Nam Định 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Trần Viết Dũng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Toán 

2.  Nguyễn Tuấn Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Vật lí 

3.  Nguyễn Hữu Chí Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Vật lí 

4.  Vũ Ngọc Huyền Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Vật lí 

5.  Nguyễn Ngọc Kiệt Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Vật lí 

6.  Vũ Ngọc Long Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Vật lí 

7.  Trần Duy Mẫn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Vật lí 

8.  Trần Xuân Thuận Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Vật lí 

9.  Đỗ Minh Tuấn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Vật lí 

10.  Bùi Đại Cương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Hoá học 

11.  Nguyễn Đức Cường Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Hoá học 

12.  Hà Thị Ngọc Huyền Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng 

Phong 

Nhì Hoá học 

13.  Trần Minh Khánh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Hoá học 

14.  Hoàng Tuấn Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Sinh học 

15.  Lưu Ngọc Ánh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Sinh học 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

16.  Vũ Thị Bích Hợp Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Sinh học 

17.  Ninh Thị Mai Hương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Sinh học 

18.  Phạm Thị Thu Nga Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Sinh học 

19.  Bùi Thành Công Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Tin học 

20.  Ngô Đức Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tin học 

21.  Trần Quang Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhất Tin học 

22.  Nguyễn Đức Khoa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tin học 

23.  Phạm Hồng Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tin học 

24.  Nguyễn Chí Thanh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Tin học 

25.  Mai Đức Thịnh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tin học 

26.  Vũ Quốc Tuấn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhất Tin học 

27.  Ninh Thị Hoàng Lan Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Ngữ văn 

28.  Trần Ngọc Trâm Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Ngữ văn 

29.  Vũ Thúy Hiền Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Lịch sử 

30.  Vũ Thị Nga Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Lịch sử 

31.  Phạm Thị Minh Ngọc Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Lịch sử 

32.  Trần Như Quỳnh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Lịch sử 

33.  Trần Quang Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Địa lí 

34.  Trần Thị Thu Hường Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhất Địa lí 

35.  Phùng Bá Quang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhất Địa lí 

36.  Vũ Thị Vân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Địa lí 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

37.  Đào Minh Yến Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Địa lí 

38.  Phạm Duy Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tiếng Anh 

39.  Vũ Thị Nguyệt Ánh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tiếng Anh 

40.  Phạm Anh Đức Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tiếng Anh 

41.  Đặng Thị Thu Hiền Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Tiếng Anh 

42.  Phạm Tấn Phát Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tiếng Anh 

43.  Trần Thị Thu Phương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Tiếng Anh 

44.  Mai Linh Phương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tiếng Nga 

45.  Đỗ Vũ Bảo Ngọc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Tiếng Nga 

46.  Bùi Thu Hương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tiếng Pháp 

47.  Tô Khánh Linh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Tiếng Pháp 

48.  Trần Thị Phương Thảo Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Tiếng Pháp 

Danh sách trên có 48 học sinh  

(04 giải nhất, 19 giải nhì, 25 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Nghệ An 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Lê Bá Luật Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Toán 

2.  Nguyễn Hoàng Lâm Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Toán 

3.  Vương Đình Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Toán 

4.  Nguyễn Đức Trung Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Toán 

5.  Lê Minh Thắng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Toán 

6.  Hoàng Tiến Nguyên Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Toán 

7.  Trương Xuân Thông Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Toán 

8.  Nguyễn Tùng Sơn Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Toán 

9.  Nguyễn Trọng Tuấn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Toán 

10.  Nguyễn Ngọc Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Vật lí 

11.  Bùi Thanh Tân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Vật lí 

12.  Hoàng Văn Khang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Vật lí 

13.  Nguyễn Đình Bin Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Vật lí 

14.  Ngô Trí Cảnh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Vật lí 

15.  Lê Đình Bách Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Hoá học 

16.  Phạm Thị Bảo An Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Hoá học 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

17.  Nguyễn Kim Tuấn 

Dũng 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Hoá học 

18.  Trịnh Văn Đạt Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Hoá học 

19.  Hồ Sỹ Mạnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Hoá học 

20.  Trần Thị Khánh Huyền Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Hoá học 

21.  Nguyễn Đình Ngọc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Hoá học 

22.  Nguyễn Việt Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Sinh học 

23.  Nguyễn Trung Hoàng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Sinh học 

24.  Vũ Trần Quỳnh Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Sinh học 

25.  Nguyễn Khánh Huy Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Sinh học 

26.  Phan Trương Trí Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Sinh học 

27.  Nguyễn Thị Bình Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Sinh học 

28.  Đặng Thị Hoài Thương Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Sinh học 

29.  Thái Thị Hà Ngân Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Sinh học 

30.  Trương Văn Quốc Bảo Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Tin học 

31.  Nguyễn Hoàng Vũ Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Tin học 

32.  Thái Bá Hưng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Tin học 

33.  Võ Hoàng Tùng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Tin học 

34.  Nguyễn Trung Quân Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Tin học 

35.  Thái Minh Dũng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Tin học 

36.  Bùi Đình Phẩm Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Tin học 

37.  Trịnh Khánh Hiền Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Ngữ văn 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

38.  Nguyễn Thị Thảo Chi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Ngữ văn 

39.  Nguyễn Thị Mai Hiền Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Ngữ văn 

40.  Trần Thị Mai Đan Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Ngữ văn 

41.  Vũ Trần Khánh Linh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Ngữ văn 

42.  Thân Khánh Linh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Ngữ văn 

43.  Trần Mai Khanh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Ngữ văn 

44.  Hà Anh Thủy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Lịch sử 

45.  Lê Thảo Đan Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Lịch sử 

46.  Nguyễn Thị Chu Oanh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Lịch sử 

47.  Đặng Thị Tú Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Lịch sử 

48.  Hồ Văn Đạt Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Lịch sử 

49.  Nguyễn Thị Khánh Chi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhất Lịch sử 

50.  Nguyễn Đăng Mạnh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Lịch sử 

51.  Trần Thị Thùy Dung Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Lịch sử 

52.  Đinh Thị Kim Ngân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Địa lí 

53.  Nguyễn Thị Ly Na Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Địa lí 

54.  Phạm Thị Cẩm Nhung Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Địa lí 

55.  Đậu Thị Quỳnh Chi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Tiếng Anh 

56.  Cao Anh Thư Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Tiếng Anh 

57.  Phan Yến Nhi Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Tiếng Anh 

58.  Vũ Đình Quân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Nhì Tiếng Pháp 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

59.  Phạm Thành Nguyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Phan Bội Châu 

Ba Tiếng Pháp 

 

Danh sách trên có 59 học sinh 

(07 giải nhất, 25 giải nhì, 27 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Ninh Bình 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Trần Trọng Khiêm Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Văn Tụy 

Ba Vật lí 

2.  Đỗ Thị Ngọc Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Văn Tụy 

Ba Sinh học 

3.  Nguyễn Tuấn Linh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lương Văn Tụy 

Ba Tin học 

4.  Phạm Thị Thùy Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Văn Tụy 

Ba Ngữ văn 

5.  Trần Thị Thanh Tâm Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Văn Tụy 

Ba Ngữ văn 

6.  Phạm Thị Ngọc Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Văn Tụy 

Ba Ngữ văn 

7.  Đặng Linh Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Văn Tụy 

Ba Lịch sử 

8.  Lê Thị Nga Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Văn Tụy 

Nhì Địa lí 

9.  Nguyễn Dương Mỹ Lệ Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Văn Tụy 

Nhì Địa lí 

10.  Lâm Thị Phương Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Văn Tụy 

Ba Địa lí 

11.  Phạm Quang Hữu Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Văn Tụy 

Nhì Địa lí 

12.  Lê Công Thanh Hòa Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lương Văn Tụy 

Ba Địa lí 

13.  Lã Thị Kim Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lương Văn Tụy 

Ba Địa lí 

14.  Phạm Vũ Thu Hương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lương Văn Tụy 

Ba Tiếng Anh 

Danh sách trên có 14 học sinh 

(03 giải nhì, 11 giải ba) 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Ninh Thuận 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Võ Hữu Tuấn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Vật lí 

2.  Bùi Đức Hiếu Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Hoá học 

3.  Diệp Thanh Hoàng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Hoá học 

4.  Nguyễn Hoàng Như 

Hiếu 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Ngữ văn 

5.  Thái Tường Gia Hân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tiếng Anh 

6.  Lê Minh Phong Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhất Tiếng Anh 

7.  Mai Xuân Khang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tiếng Anh 

Danh sách trên có 07 học sinh  

(01 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Phú Thọ 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Nguyễn Đăng Khoa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Toán 

2.  Nguyễn Chí Long Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Toán 

3.  Đỗ Quang Mạnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Toán 

4.  Trần Dương Chính Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Vật lí 

5.  Trần Đức Chính Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Vật lí 

6.  Nguyễn Thành Chung Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Hoá học 

7.  Ngô Thành Đạt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Hoá học 

8.  Trần Tiến Đạt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Hoá học 

9.  Đặng Minh Hoàng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Sinh học 

10.  Thân Đức Lương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhất Sinh học 

11.  Nguyễn Trí Thanh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Sinh học 

12.  Trần Phương Thanh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Sinh học 

13.  Võ Tiến Thành Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhất Sinh học 

14.  Nguyễn Công Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Tin học 

15.  Bùi Hải Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Ngữ văn 

16.  Triệu Diễm Hằng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Ngữ văn 

17.  Nguyễn Ánh Nhật Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Ngữ văn 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

18.  Nguyễn Ngọc Yến Vi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Công nghiệp Việt 

Trì 

Ba Ngữ văn 

19.  Bùi Quang Huy Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Lịch sử 

20.  Vũ Phương Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Lịch sử 

21.  Nguyễn Thị Hải Oanh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Lịch sử 

22.  Vũ Việt Phương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Lịch sử 

23.  Nguyễn Phương Thảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Lịch sử 

24.  Trần Công Trung Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Lịch sử 

25.  Hoàng Phương Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Địa lí 

26.  Nguyễn Hoàng Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhì Địa lí 

27.  Trịnh Thị Thùy Linh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Địa lí 

28.  Nguyễn Thị Cẩm Ly Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Địa lí 

29.  Dương Thị Bích Phượng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Địa lí 

30.  Vũ Ngọc Ánh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Tiếng Anh 

31.  Nguyễn Đình Dũng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Tiếng Pháp 

32.  Vũ Ánh Dương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Ba Tiếng Pháp 

33.  Nguyễn Quang Khải Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hùng Vương 

Nhất Tiếng Pháp 

 

Danh sách trên có 33 học sinh 

(03 giải nhất, 14 giải nhì, 16 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Phú Yên 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Nguyễn Thanh Phúc Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Lương Văn Chánh 

Nhì Toán 

2.  Trần Nguyễn Thái Bình Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Lương Văn Chánh 

Ba Toán 

3.  Bùi Quốc Thịnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Lương Văn Chánh 

Ba Vật lí 

4.  Nguyễn Thanh Ngân Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Lương Văn Chánh 

Ba Hoá học 

5.  Lương Quỳnh Bảo Ngọc Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Lương Văn Chánh 

Nhì Ngữ văn 

6.  Đặng Lê Quyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Lương Văn Chánh 

Ba Ngữ văn 

7.  Nguyễn Trần Nguyên Bân Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Lương Văn Chánh 

Ba Ngữ văn 

 

Danh sách trên có 07 học sinh  

(02 giải nhì, 05 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Quảng Bình 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Đặng Hoàng Duy Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Ba Toán 

2.  Bùi Thị Thu Hà Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Ba Toán 

3.  Lâm Tuần Châu Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Ba Vật lí 

4.  Hoàng Đại Dương Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Ba Vật lí 

5.  Ngô Thị Khánh Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Nhì Sinh học 

6.  Võ Văn Nhật Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Ba Sinh học 

7.  Võ Văn Tiến Thành Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Ba Sinh học 

8.  Trương Thị Quỳnh 

Anh 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Nhì Ngữ văn 

9.  Đào Lệ Hằng Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Ba Ngữ văn 

10.  Lê Anh Ngọc Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Ba Ngữ văn 

11.  Nguyễn Khánh Nguyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Nhì Ngữ văn 

12.  Trần Thị Phương Thảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Nhì Ngữ văn 

13.  Vương Thùy Trang Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Nhì Ngữ văn 

14.  Phan Khánh Hòa Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Ba Lịch sử 

15.  Trần Thị Yến Nhi Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Nhì Lịch sử 

16.  Phạm Thị Như Quỳnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Nhì Lịch sử 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

17.  Nguyễn Quốc Toàn Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Nhì Lịch sử 

18.  Hồ Bảo Ngọc Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Ba Địa lí 

19.  Trương Diễm Quỳnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Ba Địa lí 

20.  Nguyễn Thảo Mai Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Nhì Tiếng Anh 

21.  Cao Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp 

Ba Tiếng Anh 

 

Danh sách trên có 21 học sinh 

(09 giải nhì, 12 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Tỉnh: Quảng Nam 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Ninh Quốc Bảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Nhất Vật lí 

2.  Lại Thế Trung Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Nhì Vật lí 

3.  Nguyễn Công Long Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Ba Vật lí 

4.  Hoàng Ngọc Duy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Ba Vật lí 

5.  Nguyễn Lê Hải Sơn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Nhì Vật lí 

6.  Phạm Nguyễn Trọng Tuấn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Nhì Hoá học 

7.  Lê Thị Hồng Hà Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Nhì Hoá học 

8.  Ngô Quốc Phú Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Nhì Sinh học 

9.  Trần Lê Trịnh Vỹ Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Nhì Sinh học 

10.  Đoàn Phương Ý  Như Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Nhì Sinh học 

11.  Phan Quỳnh Hương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Ngữ văn 

12.  Đỗ Nguyễn Thiên Quỳnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Ngữ văn 

13.  Võ Thị Diệu Vy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Ba Lịch sử 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

14.  Nguyễn Thị Mỹ Duyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Nhì Lịch sử 

15.  Nguyễn Hồ Gia Hân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Ba Lịch sử 

16.  Trần Thị Như Ý Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Ba Địa lí 

17.  Nguyễn Hoàng Minh Nhân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Ba Địa lí 

 

Danh sách trên có 17  học sinh 

(01 giải nhất, 08 giải nhì, 08 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Quảng Ngãi 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Nguyễn Trung Quốc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Khiết 

Ba Vật lí 

2.  Trương Quang Kiên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Khiết 

Ba Hoá học 

3.  Tống Anh Khôi Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Khiết 

Nhì Sinh học 

4.  Ngô Dương Minh Khuê Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Khiết 

Nhì Sinh học 

5.  Nguyễn Hoàng Song Trà Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Khiết 

Nhì Ngữ văn 

6.  Đinh Thị Huyền Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Khiết 

Nhì Ngữ văn 

7.  Lê Thị Cẩm Nhung Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Khiết 

Nhì Ngữ văn 

8.  Lưu Hoàng Châu Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Khiết 

Ba Ngữ văn 

9.  Lê Thành Lợi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Khiết 

Nhì Lịch sử 

10.  Phan Thị Phương Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Khiết 

Ba Lịch sử 

11.  Phùng Thanh Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Khiết 

Nhì Địa lí 

12.  Nguyễn Phỉ Kha Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Khiết 

Ba Tiếng Anh 

Danh sách trên có 12 học sinh 

(07 giải nhì, 05 giải ba) 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Quảng Ninh 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Phạm Hữu Bách Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Nhì Toán 

2.  Hoàng Tuấn Kỳ Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Ba Toán 

3.  Đào Chí Tường Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Nhì Toán 

4.  Dương Mạnh Đức Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Ba Toán 

5.  Bùi Đức Dũng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Nhì Hoá học 

6.  Mạc Đức Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Ba Hoá học 

7.  Vũ Huy Hoàng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Nhì Tin học 

8.  Nguyễn Thanh Tùng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Ba Tin học 

9.  Trần Ngọc Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Ba Ngữ văn 

10.  Ngô Thị Bình Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Ba Ngữ văn 

11.  Hồ Mỹ Hạnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Ba Lịch sử 

12.  Nguyễn Xuân Hiếu Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Ba Lịch sử 

13.  Nguyễn Phạm Việt 

Hưng 

Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Ba Lịch sử 

14.  Vũ Huy Tùng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Nhì Địa lí 

15.  Nguyễn Mai Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Bạch Đằng 

Nhì Địa lí 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

16.  Lương Linh Nga Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Ba Địa lí 

17.  Đỗ Lê Thành Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Nhì Tiếng Anh 

18.  Phạm Lê Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Ba Tiếng Anh 

19.  Đỗ Hoàng Hiệp Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Ba Tiếng Anh 

20.  Đinh Ngọc Linh Kinh Học sinh lớp 10, Trường 

THPT Hòn Gai 

Ba Tiếng Pháp 

21.  Võ Ngọc Thủy Tiên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Nhì Tiếng 

Trung 

22.  Trịnh Thu Phương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Hạ Long 

Nhất Tiếng 

Trung 

 

Danh sách trên có 22 học sinh 

(01 giải nhất, 08 giải nhì, 13 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Quảng Trị 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Đỗ Nguyễn An Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Toán 

2.  Lê Văn Tuấn Kiệt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Toán 

3.  Mai Vũ Tuệ Danh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Vật lí 

4.  Nguyễn Thế Long Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Hoá học 

5.  Nguyễn Thị Kim Tiến Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Sinh học 

6.  Nguyễn Thiện Nhân Kinh Học sinh lớp 10, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tin học 

7.  Lê Mậu Anh Phong Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tin học 

8.  Nguyễn Hoàng Phúc Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Tin học 

9.  Nguyễn Việt Khánh 

Linh 

Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Ngữ văn 

10.  Lê Thị Kiều My Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Ngữ văn 

11.  Nguyễn Lê Thảo 

 Phương 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Ngữ văn 

12.  Lê Nhật Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Lịch sử 

13.  Hồ Tấn Phát Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Địa lí 

14.  Lê Phước Niên Giao Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Tiếng Anh 

15.  Lê Phương Ngân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Tiếng Anh 

16.  Lê Trần Khánh Ngọc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Tiếng Anh 

Danh sách trên có 16 học sinh 

(04 giải nhì, 12 giải ba) 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Sóc Trăng 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

 Lâm Hoàng Tiến Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Ba Địa lí 

 

Danh sách trên có 01 học sinh đoạt giải ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Sơn La 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Lê Minh Triết Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Sơn La 

Ba Toán 

2.  Nguyễn Văn Khang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Sơn La 

Ba Hoá học 

3.  Trương Đình Văn  Quyền Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Sơn La 

Ba Hoá học 

4.  Nguyễn Quang Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Sơn La 

Ba Hoá học 

5.  Lò Thị  Thu Thái Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Sơn La 

Ba Lịch sử 

6.  Lương Ngọc Vuông Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chiềng Khương 

Nhì Địa lí 

7.  Điêu Thị  Hải Yến Thái Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Sơn La 

Nhì Địa lí 

8.  Khúc Thu Hằng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Sơn La 

Ba Địa lí 

 

Danh sách trên có 08 học sinh 

(02 giải nhì trong đó có 01 HS dân tộc, 06 giải ba trong đó có 01 HS dân tộc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Thái Bình 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Ngô Duy Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Ba Toán 

2.  Trần Quốc Đệ Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Ba Toán 

3.  Phạm Ngọc Quân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Ba Toán 

4.  Nguyễn Hoài Nam Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Ba Vật lí 

5.  Phạm Gia Khánh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Ba Hoá học 

6.  Lã Quý Lương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Ba Hoá học 

7.  Đặng Việt Thắng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Ba Hoá học 

8.  Nguyễn Sơn Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Nhì Sinh học 

9.  Hoàng Khắc Thanh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Ba Sinh học 

10.  Nguyễn Phương Thảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Ba Sinh học 

11.  Phạm Xuân Trung Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Ba Tin học 

12.  Hoàng Thị Lan Hương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Ba Ngữ văn 

13.  Đỗ Mai Thi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Ba Ngữ văn 

14.  Đoàn Thị Thanh Ngân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Nhì Lịch sử 

15.  Dương Quang Thắng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Ba Lịch sử 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

16.  Trần Kim Chi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Nhì Địa lí 

17.  Nguyễn Bình Gia Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Ba Địa lí 

18.  Nguyễn Thị Hồng Phúc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Nhì Địa lí 

19.  Nguyễn Thị Thu Vân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Ba Địa lí 

20.  Mai Trung Hiếu Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Thái Bình 

Nhất Tiếng Anh 

Danh sách trên có 20 học sinh 

(01 giải nhất, 04 giải nhì, 15 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Thái Nguyên 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Tạ Quang Kiên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Toán 

2.  Phạm Thành Công Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Vật lí 

3.  Nguyễn Hoàng Lâm Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Vật lí 

4.  Vũ Hồ Nam Tày Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Hoá học 

5.  Mai Hồng Anh Tày Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Sinh học 

6.  Trần Minh Đức Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Sinh học 

7.  Hoàng Xuân Quyết Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Sinh học 

8.  Nguyễn Hải Đăng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tin học 

9.  Nguyễn Đức Hùng Tày Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tin học 

10.  Phạm Trần Mai Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Ngữ văn 

11.  Tống Khánh Chi Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Ngữ văn 

12.  Đoàn Hồng Hạnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Ngữ văn 

13.  Hoàng Linh Lan Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Ngữ văn 

14.  Hồ Huyền Nga Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Ngữ văn 

15.  Lê Thị Thu Thùy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Ngữ văn 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

16.  Nguyễn Ngọc Trâm Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Lịch sử 

17.  Triệu Hoàng Anh Dao Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Lịch sử 

18.  Trần Bảo Hân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Lịch sử 

19.  Ngô Quỳnh Hoa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Lịch sử 

20.  Đỗ Thị Thanh Huyền Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Lịch sử 

21.  Đỗ Hải Nam Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Lịch sử 

22.  Bùi Quỳnh Nga Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Nhất Lịch sử 

23.  Phan Thu Ngân Nùng Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Lịch sử 

24.  Ngô Thị Bảo Ngọc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Lịch sử 

25.  Vũ Diệu Thảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Lịch sử 

26.  Đỗ Thị Thu Huyền Tày Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Địa lí 

27.  Lê Quỳnh Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Địa lí 

28.  Đặng Khánh Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tiếng Anh 

29.  Phạm Ngọc Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tiếng Nga 

30.  Nguyễn Quỳnh Chi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tiếng Nga 

31.  Đào Hải Đăng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Tiếng Nga 

32.  Nguyễn Thị Vân Khanh Nùng Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Tiếng Nga 

33.  Lê Ngọc Phương Thảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tiếng Nga 

34.  Trịnh Quang Hùng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tiếng Pháp 

35.  Nguyễn Thu Hương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Tiếng Pháp 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

36.  Nguyễn Hoàng Thanh 

Mai 

Tày Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tiếng Pháp 

37.  Lê Chí Nghĩa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tiếng 

Trung 

Danh sách trên có 37 học sinh 

(01 giải nhất, 16 giải nhì trong đó có 04 HS dân tộc, 20 giải ba trong đó có 04 HS 

dân tộc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Thanh Hóa 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Lê Huy Minh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Toán 

2.  Nguyễn Minh Quý Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Toán 

3.  Hà Minh Hiếu Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhất Toán 

4.  Trịnh Thăng Việt Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Toán 

5.  Ngô Văn Tân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Toán 

6.  Lê Chí Cường Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Toán 

7.  Vũ Viết Dũng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Ba Toán 

8.  Đỗ Cao Bách Tùng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Toán 

9.  Cao Thị Hà Phương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Toán 

10.  Nguyễn Đại Dương Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Ba Toán 

11.  Mỵ Duy Hoàng Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Vật lí 

12.  Bạch Lê Tuấn Khải Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhất Vật lí 

13.  Nguyễn Năng Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Vật lí 

14.  Nguyễn Đình Dũng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Ba Vật lí 

15.  Lê Phú Tài Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Vật lí 

16.  Nguyễn Trọng Duy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Vật lí 

17.  Nguyễn Trọng Thuận Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhất Vật lí 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

18.  Đinh Thế An Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Hậu Lộc 1 

Ba Vật lí 

19.  Lường Hải Đăng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Ba Vật lí 

20.  Nguyễn Đức Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhất Hoá học 

21.  Nguyễn Tuấn Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Sinh học 

22.  Lê Hữu Minh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Ba Sinh học 

23.  Lê Hải Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Ba Sinh học 

24.  Nguyễn Huy Nam 

Khánh 

Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Ba Sinh học 

25.  Đỗ Minh Tuấn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Ba Tin học 

26.  Hoàng Minh Thái Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Ba Tin học 

27.  Đinh Thị Thu Hà Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Ba Ngữ văn 

28.  Hoàng Thảo Linh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Ba Ngữ văn 

29.  Vũ Thị Lan Uy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Ngữ văn 

30.  Lê Khánh Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Ba Ngữ văn 

31.  Lã Như Quỳnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Ngữ văn 

32.  Nguyễn Huyền Chi Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Ba Ngữ văn 

33.  Nguyễn Thùy Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Ba Ngữ văn 

34.  Vũ Thị Khánh Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Ba Ngữ văn 

35.  Trần Thu Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Lịch sử 

36.  Trần Thị Tuyết Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Lịch sử 

37.  Đoàn Khánh Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Lịch sử 

38.  Hoàng Tiến Đạt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhất Địa lí 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

39.  Nguyễn Thị Loan Chinh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Ba Địa lí 

40.  Lê Hằng Giang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Địa lí 

41.  Trần Thị Hằng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Địa lí 

42.  Lê Đức Chung Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Cẩm Thủy 1 

Nhì Địa lí 

43.  Khúc Dương Hùng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Tiếng Anh 

44.  Nguyễn Phương Uyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhất Tiếng Anh 

45.  Cao Phương Chi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Tiếng Anh 

46.  Ngô Quang Cường Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Tiếng Anh 

47.  Vũ Quốc Huy Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

Nhì Tiếng Anh 

Danh sách trên có 47 học sinh 

(06 giải nhất, 24 giải nhì, 17 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Thừa Thiên - Huế 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Tạ Đình Tiến Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Ba Toán 

2.  Nguyễn Duy Phước Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Ba Toán 

3.  Trương Nguyễn Gia 

Khánh 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Vật lí 

4.  Phan Thanh Hải Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Vật lí 

5.  Trịnh Văn Hân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Vật lí 

6.  Lê Phan Quốc Hưng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Vật lí 

7.  Nguyễn Đức Minh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Vật lí 

8.  Phan Tại Tính Trí Hán Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhất Hoá học 

9.  Phạm Thị Khánh Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Sinh học 

10.  Lê Đình Xuân Mai Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhất Sinh học 

11.  Trương Văn Quốc Đạt Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Sinh học 

12.  Nguyễn Hoàng Minh 

Thư 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Sinh học 

13.  Nguyễn Trần Bảo Châu Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Ba Sinh học 

14.  Trương Như Phước Quý Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Ba Sinh học 

15.  Hồ Ngọc Vĩnh Phát Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhất Tin học 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

16.  Hoàng Như Vinh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Tin học 

17.  Mai Văn Tuấn Kiệt Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Ba Tin học 

18.  Trương Chí Nhân Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Tin học 

19.  Trịnh Hồng Đoan Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Ba Ngữ văn 

20.  Nguyễn Trần Cát Tường Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Ba Ngữ văn 

21.  Huỳnh Thị Kim Phụng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Ba Lịch sử 

22.  Nguyễn Minh Khuê Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Ba Lịch sử 

23.  Nguyễn Bình An Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Ba Lịch sử 

24.  Nguyễn Thị Lan Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Địa lí 

25.  Bạch Thị Ngọc Trà Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Địa lí 

26.  Phan Thái Bảo Ngọc Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Ba Địa lí 

27.  Hoàng Thị Kim Loan Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Địa lí 

28.  Trần Thị Khánh Hòa Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Địa lí 

29.  Hoàng Tố Uyên Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Ba Địa lí 

30.  Lê Nguyễn Khôi Nguyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Tiếng Anh 

31.  Đặng Thu Thảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhất Tiếng Anh 

32.  Trần Hồng Ngọc Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Ba Tiếng Anh 

33.  Hà Phú Hưng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Tiếng Anh 

34.  Nguyễn Lê Đăng Khoa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Ba Tiếng Anh 

35.  Đinh Thường Trạm Nhiên Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Tiếng Anh 

36.  Hồ Nguyên Minh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Tiếng Anh 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

37.  Dương Phan Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Ba Tiếng Anh 

38.  Phan Ngọc Tuệ Nguyên Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Tiếng Anh 

39.  Mai Xuân Thành Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Tiếng Anh 

40.  Lê Công Hiếu Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Nhì Tiếng Pháp 

41.  Phan Tiến Hưng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Ba Tiếng Pháp 

42.  Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Quốc học - Huế 

Ba Tiếng Pháp 

 

Danh sách trên có 42 học sinh 

 ( 04 giải nhất trong đó có 01 học sinh dân tộc, 21 giải nhì, 17 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Tiền Giang 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

 Trần Thị Ngọc Ánh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Tiếng Anh 

 

Danh sách trên có 01 học sinh đoạt giải nhì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Thành phố Hồ Chí Minh 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Nguyễn Hoài Trung Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Toán 

2.  Phan Huỳnh Tuấn Kiệt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhất Toán 

3.  Nguyễn Lê Hoàng Duy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Toán 

4.  Đặng Dương Minh 

Nhật 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Toán 

5.  Nguyễn Đoàn Phương 

Anh 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

Ba Toán 

6.  Lê Nguyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Gia Định 

Ba Vật lí 

7.  Huỳnh Gia Duy Hoa Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Vật lí 

8.  Hoàng Anh Hùng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Vật lí 

9.  Nguyễn Ngọc Minh 

Anh 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Hoá học 

10.  Nguyễn Trần Khôi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Hoá học 

11.  Nguyễn Mạnh Duy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Nguyễn Thượng Hiền 

Ba Hoá học 

12.  Trần Phạm Khánh Duy Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Hoá học 

13.  Nguyễn Việt Phong Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Hoá học 

14.  Nguyễn Minh Trí Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

Ba Hoá học 

15.  Đinh Thanh Huyền 

Linh 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

Ba Hoá học 

16.  Hồ Trọng Tường Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Sinh học 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

17.  Nguyễn Ngọc Uyên 

Phương 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Sinh học 

18.  Nguyễn Thanh Thảo 

Ly 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tin học 

19.  Nguyễn Thành An Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tin học 

20.  Nguyễn Hoàng Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Nguyễn Thượng Hiền 

Nhì Tin học 

21.  Bùi Quốc Khải Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

Nhất Tiếng Anh 

22.  Võ Phạm Anh Khoa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

Nhất Tiếng Anh 

23.  Lưu Thị Vân Quỳnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Tiếng Anh 

24.  Hồ Đinh Xuân Khanh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

Nhất Tiếng Anh 

25.  Nguyễn Trần Trọng 

Nhân 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tiếng Anh 

26.  Nguyễn Đức Huy Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Tiếng Anh 

27.  Dương Tuấn  Khải Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tiếng Anh 

28.  Trần Thế Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Tiếng Anh 

29.  Nguyễn Võ Trúc Hà Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Tiếng Pháp 

30.  Nguyễn Trọng Hiếu Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Nhì Tiếng Pháp 

31.  Đặng Y Kỳ Hoa Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Ba Tiếng 

Trung 

Danh sách trên có 31 học sinh 

(04 giải nhất, 11 giải nhì, 16 giải ba trong đó có 02 học sinh dân tộc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Tuyên Quang 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Phùng Vũ Hiệp Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Vật lí 

2.  Hoàng Ngọc Anh Nùng Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Sinh học 

3.  Trần Thảo Chi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Lịch sử 

4.  Bùi Đức Hòa Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Lịch sử 

5.  Triệu Đức Khánh Dao Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Lịch sử 

6.  Trần Yến Nhi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Địa lí 

 

Danh sách trên có 06 học sinh đoạt giải ba trong đó có 02 học sinh dân tộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Vĩnh Long 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Trương Gia Bảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Ba Toán  

2.  Nguyễn Phan Phương Thùy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Ba Địa lí 

Danh sách trên có 02 học sinh đoạt giải ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Vĩnh Phúc 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Trần Vũ Đức Huy Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhất Toán 

2.  Nguyễn Mai Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Toán 

3.  Nguyễn Đức Sáng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Toán 

4.  Vũ Ngọc Bình Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Toán 

5.  Phùng Nguyễn Ngọc Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Toán 

6.  Đặng Quang Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Toán 

7.  Lê Minh Việt Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Toán 

8.  Phạm Hoàng Hiệp Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Toán 

9.  Phùng Minh Hiệp Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhất Vật lí 

10.  Lê Tiến Dũng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Vật lí 

11.  Phùng Công Hiếu Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Vật lí 

12.  Trần Văn Tiến Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Vật lí 

13.  Đỗ Đức Mạnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Vật lí 

14.  Nguyễn Tiến Dũng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Vật lí 

15.  Hà Cảnh Đức Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhất Hoá học 

16.  Dương Văn Phan Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Hoá học 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

17.  Nguyễn Đức Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhất Hoá học 

18.  Nguyễn Văn Kiệt Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Hoá học 

19.  Trần Ngọc Lâm Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Hoá học 

20.  Phùng Thùy Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Hoá học 

21.  Nguyễn Dũng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Hoá học 

22.  Nguyễn Văn Quý Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Hoá học 

23.  Hà Mạnh Duy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhất Sinh học 

24.  Đào Thị Thu Thảo Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Sinh học 

25.  Phùng Thúy Linh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Sinh học 

26.  Nguyễn Thùy Trang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhất Sinh học 

27.  Tạ Quang Khải Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Sinh học 

28.  Dương Bích Thủy Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Sinh học 

29.  Trần Hữu Thành Nam Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Sinh học 

30.  Đỗ Nguyễn Việt Hùng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Sinh học 

31.  Nguyễn Bích Ngọc Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Sinh học 

32.  Dương Hồng Nam Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Tin học 

33.  Đào Duy Chiến Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Tin học 

34.  Đặng Nguyễn Duy Trúc Mường Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Tin học 

35.  Nguyễn Hà Chi Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Ngữ văn 

36.  Phạm Thanh Tâm Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Ngữ văn 

37.  Lương Phương Thảo Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Ngữ văn 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

38.  Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhất Lịch sử 

39.  Nguyễn Thị Ngọc Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Lịch sử 

40.  Trần Đức Thắng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Lịch sử 

41.  Trần Thị Ngọc Huế Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Lịch sử 

42.  Bùi Thị Linh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Lịch sử 

43.  Nguyễn Thị Xuân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Lịch sử 

44.  Dương Đức Lương Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Lịch sử 

45.  Trần Tiến Tú Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Lịch sử 

46.  Đào Thu Huyền Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Lịch sử 

47.  Nguyễn Hoàng Hưng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Lịch sử 

48.  Nguyễn Ánh Dương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhất Địa lí 

49.  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhất Địa lí 

50.  Nguyễn Thị Đức Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Địa lí 

51.  Đào Anh Tuấn Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Địa lí 

52.  Nguyễn Khánh Huyền Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Địa lí 

53.  Lê Thị Ngọc Khánh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Địa lí 

54.  Nguyễn Thị Thảo Vân Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Địa lí 

55.  Nguyễn Minh Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Địa lí 

56.  Lưu Trung Dũng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Địa lí 

57.  Phạm Minh Châu Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Địa lí 

58.  Bùi Nhật Quang Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhất Tiếng Anh 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

59.  Nguyễn Xuân Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhì Tiếng Anh 

60.  Vũ Mai Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Ba Tiếng Anh 

61.  Nguyễn Hải Nam Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Vĩnh Phúc 

Nhất Tiếng Pháp 

Danh sách trên có 61 học sinh 

(11 giải nhất, 27 giải nhì, 23 giải ba trong đó có 01 học sinh dân tộc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Tỉnh Yên Bái 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Nguyễn Xuân Tiến Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Ba Vật lí 

2.  Lê Quốc Tiến Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Nhì Hoá học 

3.  Tô Ngọc Phương Chinh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Nhì Hoá học 

4.  Nguyễn Thế Phương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Nhì Sinh học 

5.  Bùi Quý Quyết Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Ba Sinh học 

6.  Phạm Ngọc Hà Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Nhì Sinh học 

7.  Cù Tiến Đạt Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Ba Sinh học 

8.  Hoàng Ngọc Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Ba Ngữ văn 

9.  Nguyễn Phương Mai Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Ba Ngữ văn 

10.  Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Nhì Ngữ văn 

11.  Phạm Vân Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Ba Lịch sử 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

12.  Trần Thị Thanh Hoa Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Ba Địa lí 

13.  Hoàng Thúy Hiền Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Ba Tiếng Anh 

Danh sách trên có 13 học sinh 

(05 giải nhì, 08 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Đại học Quốc gia Hà Nội 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Ngô Bảo An Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Toán 

2.  Phan Hữu An Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Toán 

3.  Đỗ Trần Minh Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Toán 

4.  Lê Trần Duy Anh Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Ba Toán 

5.  Trần Đắc Nhật Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Toán 

6.  Hoàng Việt Bách Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Ba Toán 

7.  Phạm Việt Hưng Kinh Học sinh lớp 10, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Toán 

8.  Nguyễn Hoàng Việt Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Toán 

9.  Nguyễn Văn An Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Ba Vật lí 

10.  Phạm Quang Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Ba Vật lí 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

11.  Đỗ Doãn Hoàng Du Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Vật lí 

12.  Vũ Ngô Hoàng Dương Kinh Học sinh lớp 10, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Vật lí 

13.  Lê Minh Hoàng Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhất Vật lí 

14.  Cao Hải Lâm Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Vật lí 

15.  Nguyễn Thành Long Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Vật lí 

16.  Trang Đào Công 

Minh 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhất Vật lí 

17.  Nguyễn Thiện Hải An Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Ba Hoá học 

18.  Nguyễn Công Hoàng 

Anh 

Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Ba Hoá học 

19.  Nguyễn Thái Hòa Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Hoá học 

20.  Nguyễn Hữu Khánh Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Ba Hoá học 

21.  Vũ Xuân Lâm Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhất Hoá học 

22.  Trần Bình Nguyên Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Ba Hoá học 

23.  Quách Kiên Trung Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Hoá học 

24.  Nguyễn Hoàng Tùng Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Ba Hoá học 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

25.  Trần Linh Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhất Sinh học 

26.  Bạch Huy Dương Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Sinh học 

27.  Lê Hoàng Đan Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Sinh học 

28.  Nguyễn Khánh Linh Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Ba Sinh học 

29.  Trần Đức Lộc Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Sinh học 

30.  Đỗ Hạnh Ly Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Ba Sinh học 

31.  Nguyễn Thanh Sáng Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Sinh học 

32.  Trịnh Quang Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Tin học 

33.  Trần Xuân Bách Kinh Học sinh lớp 10, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Tin học 

34.  Vũ Minh Châu Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhất Tin học 

35.  Vũ Minh Điềm Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhì Tin học 

36.  Vũ Hoàng Giáp Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhất Tin học 

37.  Phạm Hoàng Hiệp Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Ba Tin học 

38.  Dương Minh Khôi Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhất Tin học 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

39.  Đinh Đức Mạnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhất Tin học 

40.  Nguyễn Nhật Minh Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Nhất Tin học 

41.  Phạm Yến Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

Khoa học Giáo dục, Trường 

ĐH Giáo dục 

Ba Ngữ văn 

42.  Nguyễn Hoàng 

Quyên 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

Khoa học Giáo dục, Trường 

ĐH Giáo dục 

Nhất Lịch sử 

43.  Dương Ngọc Khánh Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH 

Ngoại ngữ 

Ba Tiếng Anh 

44.  Mai Bằng Lĩnh Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH 

Ngoại ngữ 

Ba Tiếng Anh 

45.  Phạm Thế Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH 

Ngoại ngữ 

Nhì Tiếng Nga 

46.  Đoàn Tài Lê Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH 

Ngoại ngữ 

Ba Tiếng Nga 

47.  Nguyễn Mộc Hân Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH 

Ngoại ngữ 

Ba Tiếng 

Trung 

Danh sách trên có 47 học sinh 

( 10 giải nhất, 20 giải nhì, 17 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Phạm Hoàng Sơn Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Nhất Toán 

2.  Trần Nguyễn Nam Hưng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Ba Toán 

3.  Lê Vũ Tường Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Nhì Toán 

4.  Đặng Thái Nhật Tân Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Nhì Toán 

5.  Lã Trọng Thiên Việt Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Ba Toán 

6.  Trương Công Huy Hoàng Kinh Học sinh lớp 10, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Nhì Toán 

7.  Lã Nguyễn Gia Hy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Nhì Toán 

8.  Đoàn Đặng Phương Nam Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Ba Toán 

9.  Nguyễn Phú Hưng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Nhì Vật lí 

10.  Huỳnh Thái Duy Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Ba Hoá học 

11.  Huỳnh Phước Lợi Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Ba Sinh học 

12.  Nguyễn Vũ Đăng Huy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Nhất Tin học 

13.  Phạm Phương Thúy Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Ba Tin học 

14.  Lê Minh Hoàng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Nhì Tin học 

15.  Lương Phan Huy Bảo Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Ba Ngữ văn 

16.  Nguyễn Nam Chí Hiếu Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Nhất Tiếng Anh 

17.  Lương Hoàng Thảo Nguyên Tày Học sinh lớp 11, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Nhì Tiếng Anh 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

18.  Trịnh Quang Minh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Ba Tiếng Anh 

19.  Nguyễn Phú Thịnh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Ba Tiếng Anh 

20.  Đặng Trần Đoan Trang Kinh Học sinh lớp 10, Trường 

Phổ thông Năng khiếu 

Nhì Tiếng Anh 

 

Danh sách trên có 20 học sinh 

(03 giải nhất, 08 giải nhì trong đó có 01 học sinh dân tộc, 09 giải ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Nguyễn Xuân Kỳ Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Ba Toán 

2.  Nguyễn Đức Hoàn Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Ba Toán 

3.  Bùi Minh Thành Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Ba Toán 

4.  Nguyễn Tùng Lâm Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Ba Toán 

5.  Nguyễn Khắc Hải Long Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Nhì Vật lí 

6.  Phan Hoàng Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Nhì Vật lí 

7.  Trần Thế Nam Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Ba Vật lí 

8.  Trần Minh Sơn Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Ba Vật lí 

9.  Lê Thị Cẩm Tú Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Ba Vật lí 

10.  Nguyễn Hoàng Ninh Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Nhì Hoá học 

11.  Lã Quế Lâm Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Nhì Sinh học 

12.  Trần Thùy Linh Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Ba Sinh học 

13.  Nguyễn Thành Đạt Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Ba Sinh học 

14.  Nguyễn Khánh Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Ba Sinh học 

15.  Phạm Hoàng Hải Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Ba Tin học 

16.  Nguyễn Trần Nhật 

Quốc 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Nhì Tin học 

17.  Hoàng Nghĩa Hiệp Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Nhì Tin học 



TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

18.  Nghiêm Minh Hiếu Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Nhì Tin học 

19.  Nguyễn Phúc Thắng Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Nhì Tin học 

20.  Phạm Đức Minh Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Nhất Tin học 

21.  Nguyễn Đăng Quân Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Nhất Tin học 

22.  Trần Khôi Nguyên Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Ba Tin học 

23.  Nguyễn Quý Đang Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Nhì Tin học 

24.  Trần Sơn Việt Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Nhì Tin học 

25.  Phạm Thu Hà Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Nhì Ngữ văn 

26.  Đỗ Thu Trang Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Nhì Địa lí 

27.  Vũ Thùy Dương Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Nhất Địa lí 

28.  Nguyễn Thùy Dương Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Nhì Địa lí 

29.  Tống Anh Duy Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Nhì Tiếng 

Anh 

30.  Phan Vũ Liêm Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Ba Tiếng 

Anh 

31.  Nguyễn Văn Nghĩa Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Nhì Tiếng 

Anh 

32.  Nguyễn Kim Ngân Kinh Học sinh lớp 11, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Ba Tiếng 

Anh 

33.  Khuất Duy Minh 

Quang 

Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Ba Tiếng 

Anh 

34.  Tạ Thị Thúy Hiền Kinh Học sinh lớp 12, Trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm 

Ba Tiếng 

Anh 

 

Danh sách trên có 34 học sinh 

(03 giải nhất, 15 giải nhì, 16 giải ba) 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Trường Đại học Vinh 

 

TT Họ và tên Dân 

tộc 

Lớp, trường Giải Môn 

1.  Thiều Đình Minh Hùng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhất Toán 

2.  Nguyễn Duy Chiến Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Toán 

3.  Văn Đức Cường Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Toán 

4.  Nguyễn Việt Cường Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Vật lí 

5.  Võ Trần Tùng Dương Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Sinh học 

6.  Hoàng Lê Dung Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Sinh học 

7.  Phạm Mai Uyên Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Sinh học 

8.  Hồ Ánh Sáng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Sinh học 

9.  Nguyễn Thành Phi Long Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Sinh học 

10.  Trần Mạnh Khải Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tin học 

11.  Lê Sỹ Hoàng Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tin học 

12.  Tô Huy Thế Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tin học 

13.  Lê Phạm Thùy Anh Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Ngữ văn 

14.  Lê Thị Hiền Kinh Học sinh lớp 12, Trường 

THPT Chuyên 

Nhì Ngữ văn 

15.  Lê Khánh Tùng Kinh Học sinh lớp 11, Trường 

THPT Chuyên 

Ba Tiếng Anh 

 

Danh sách trên có 15 học sinh 

(01 giải nhất, 04 giải nhì, 10 giải ba) 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

Trung học phổ thông được tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BGDĐT ngày        tháng 4 năm 2021) 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc 

 

TT Họ và tên Dân tộc Lớp Giải Môn 

1.  Đặng Thị Mạnh Sán Chỉ 12 Ba Lịch sử 

2.  Phạm Nguyên Hạnh Mường 12 Ba Lịch sử 

3.  Hoàng Thị Chi Tày 12 Ba Địa lí 

4.  Hà Bích Hồng Thái 12 Ba Địa lí 

 

Danh sách trên có 04 học sinh dân tộc đoạt giải ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




